
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;  

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Quyết định số 28/2026/QĐ-CTUBND ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý hòa 

giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa 

giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1685/TTr-SNV ngày 

29 tháng 9 năm 2026 về việc đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với 

các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

1. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 

hành. 

2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa 

vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, phân cấp quản lý hòa giải viên 

lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2026 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; UBND các xã, phường 

và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 Quyết định; 

- Lưu: VT, VHXHLĐVL152 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



DANH SÁCH 

BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /    /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

  

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh, đơn vị công tác hiện tại 

Cơ quan quản lý hòa  

giải viên lao động 

1 Nguyễn Văn Bình  Nam 1972 Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ 

2 Trịnh Quốc Chủng Nam 1974 Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ 

3 Mai Thị Dung Nữ 1981 Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ 

4 Phan Thị Hồng Nhung Nữ 1985 Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Sở Nội vụ 

5 Lê Thị Hoa Nữ 1976 Trưởng văn phòng luật sư Việt Hoa Sở Nội vụ 

6 Phạm Thị Hường Nữ 1981 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn UBND phường Sầm Sơn 

7 Lê Thị Hiền Nữ 1984 Phó Chủ tịch công đoàn phường Sầm Sơn UBND phường Sầm Sơn 

8 Phạm Thị Hà Nữ 1992 Cán bộ, cảnh sát khu vực phường Sầm Sơn UBND phường Sầm Sơn 

9 Nguyễn Anh Trường Nam 1971 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Quang UBND phường Đông Quang 

10 Lê Thị Thảo Nữ 1988 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Quang UBND phường Đông Quang 

11 Lê Đoan Anh Nam 1986 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Quang UBND phường Đông Quang 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh, đơn vị công tác hiện tại 

Cơ quan quản lý hòa  

giải viên lao động 

12 Phan Anh Dũng Nam 1982 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Quang Trung UBND phường Quang Trung 

13 Hoàng Thị Huế Nữ 1981 Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Quang Trung UBND phường Quang Trung 

14 Lê Anh Dũng Nam 1985 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn 

15 Trương Thị Thanh Nữ 1987 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn 

16 Lê Thị Hằng Nữ 1982 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn 

17 Trịnh Thị Thảo Nữ 1982 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn 

18 Tô Thị Hà Nữ 1989 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bình UBND xã Quảng Bình 

19 Nguyễn Vũ Phương Nam 1978 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Triệu Sơn UBND xã Triệu Sơn 

20 Mai Văn Sâm Nam 1984 Phó chủ tịch UBND xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn 

21 Mai Thị Thu Hà Nữ 1988 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn 

22 Lê Thị Tú Nữ 1982 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lưu Vệ UBND xã Lưu Vệ 

23 Lê Trọng Thu Nam 1978 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Hạc Thành UBND phường Hạc Thành 

24 Nguyễn Thị Hạnh Anh Nữ 1986 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường Bỉm Sơn UBND phường Bỉm Sơn 

25 Tống Thị Lệ Nữ 1978 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bỉm Sơn UBND phường Bỉm Sơn 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh, đơn vị công tác hiện tại 

Cơ quan quản lý hòa  

giải viên lao động 

26 Nguyễn Văn Hưng Nam 1987 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Nhân UBND xã Yên Nhân 

27 Vì Thành Hưng Nam 1983 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiên Thọ UBND xã Kiên Thọ 

28 Nguyễn Tuấn Anh Nam 1987 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Bình UBND xã Thọ Bình 

29 Lê Xuân Linh Nam 1986 Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Bình UBND xã Thọ Bình 

30 Phạm Bá Nhận Nam 1984 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Điện UBND xã Sơn Điện 

31 Lã Thị Vân Nữ 1987 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Đình UBND xã Ba Đình 

32 Cao Văn Hùng Nam 1975 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn 

33 Trịnh Văn Việt Nam 1987 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội  xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng 

34 Hoàng Thị Phương Nữ 1986 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn 

35 Lê Hải Huê Nam 1987 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Thượng Ninh UBND xã Thượng Ninh 

36 Bùi Thị Hương Nữ 1985 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội  xã Thiên Phủ UBND xã Thiên Phủ 

37 Thiều Đình Tỉnh Nam 1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Thiệu Tiến UBND xã Thiệu Tiến 

38 Phạm Thị Thoan Nữ 1981 Công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Nga An UBND xã Nga An 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh, đơn vị công tác hiện tại 

Cơ quan quản lý hòa  

giải viên lao động 

39 Hoàng Văn Ngoạn Nam 1985 Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Lý UBND xã Mường Lý 

40 Lê Hữu Quyền Nam 1986 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quang Chiểu UBND xã Quang Chiểu 

41 Lương Văn Hải Nam 1982 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thắng UBND xã Yên Thắng 

42 Lê Thị Nguyệt Nữ 1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Tín UBND xã Xuân Tín 

 
Danh sách có 42 người./. 
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